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HƯỚNG DẪN
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tại Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở

Thực hiện Hướng dẫn số 123/HD-CĐVC ngày 08/5/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam (HD 123) về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn một số nội dung cần tập trung thảo luận để đóng góp ý kiến như sau:
I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1. Tiếp tục nghiên cứu, phát triển, thể chế hóa các quy định mới trong các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số vấn đề thí điểm liên quan đến công đoàn đã được tổng kết thực tiễn để bổ sung vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam và phù hợp với điều kiện lịch sử về chính trị, sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng tình hình hình mới. 
2. Nghiên cứu chọn lọc những nội dung đã ổn định trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ chuyển thành quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  
3. Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, lấy ý kiến; tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của các bộ, đoàn viên vào sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 
II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (xem phụ lục kèm theo)
1. Đối tượng tập hợp của Công đoàn Việt Nam (Điều 1)
- Ngoài các đối tượng đã quy định trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành khóa XI, xin ý kiến bổ sung một số đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam:
+ Lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.
+ Lao động giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật lao động.
+ Lao động bán chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội.
- Bổ sung quy định đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam đối với trường hợp: Người đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật và người mất năng lực hành vi dân sự.
(Nếu các ý kiến đồng ý bổ sung đối tượng nêu trên, đề nghị chỉ quy định mang tính chất khung tại Điều lệ, những quy định cụ thể giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành)
2. Về quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3, 4)
- Bổ sung quyền được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức Công đoàn Việt Nam và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp Công đoàn Việt Nam.
- Bổ sung nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, nhiệm vụ tham gia sinh hoạt công đoàn định kỳ theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hằng năm kiểm điểm, đánh giá, phân loại đoàn viên. 
- Dự thảo Điều lệ có 02 điều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn lấy ý kiến theo 2 phương án: Phương án 1 giữ nguyên như dự thảo, phương án 2 gộp chung 02 điều này thành 01 điều cho gọn. 
3. Về cán bộ công đoàn (Điều 5, 6)
- Sửa đổi, bổ sung và làm rõ khái niệm cán bộ công đoàn và cán bộ nghiệp vụ chuyên trách trong các cơ quan công đoàn, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của công đoàn.
- Bổ sung quyền và nhiệm vụ đại diện đoàn viên, người lao động thương lượng tập thể, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, doanh nghiệp.
4. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn (Điều 7)
- Giữ nguyên 4 nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động công đoàn
- Bổ sung thêm nguyên tắc
5. Về đại hội công đoàn các cấp (Điều 9)
- Bổ sung quy định Đại hội Công đoàn Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội ở mỗi cấp công đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của  công đoàn cấp đó, giữa 2 kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là ban chấp hành do đại hội bầu ra, hoặc do công đoàn cấp trên chỉ định.
- Quy định thống nhất nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp 5 năm 1 lần. Các trường hợp khác, giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  hướng dẫn cụ thể.
- Đối với những tổ chức công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập: Dự thảo lần này theo hướng linh hoạt thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn, thời gian tổ chức đại hội lần thứ nhất, thời gian nhiệm kỳ của đại hội lần thứ nhất đảm bảo theo tiến độ thời gian đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên.
6. Về ban chấp hành công đoàn các cấp (Điều 12):
- Sửa đổi, bổ sung quy định về bổ sung ban chấp hành đối với trường hợp cán bộ được cấp ủy Đảng giới thiệu làm cán bộ chủ chốt cơ quan công đoàn các cấp thì do công đoàn cấp trên xem xét, quyết định bằng hình thức chỉ định, hoặc giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện (theo Điều 13, khoản 1, điểm a Điều lệ hiện hành). 
- Quy định rõ ban chấp hành lâm thời công đoàn vào Điều lệ.
- Xin ý kiến đề xuất các trường hợp tăng số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp vào khoản 4 Điều 12 cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, hoặc giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện. Dự kiến như sau:
+ Ban chấp hành công đoàn cấp cơ sở có từ 03 đến 19 uỷ viên; trường hợp có từ 10.000 đoàn viên trở lên, không quá 27 uỷ viên.  
+ Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 29 uỷ viên; ban chấp hành công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không quá 35 uỷ viên.
+ Ban chấp hành công đoàn ngành trung ương, ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không quá 39 uỷ viên.  
+ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đại hội Công đoàn Việt Nam quyết định.
- Sửa đổi, bổ sung quy định tỷ lệ tối đa được bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời vẫn đảm bảo trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn đồng cấp.
- Bổ sung nhiệm vụ của BCH bầu ban thường vụ, UBKT, các chức danh trong BCH, chủ nhiệm UBKT và bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT, nhằm đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ.
- Bổ sung nhiệm vụ hội nghị BCH công đoàn các cấp về nội dung tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của các ủy viên ban chấp hành.
- Sửa đổi, bổ sung hội nghị định kỳ của ban chấp hành công đoàn các cấp.
7. Về ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các cấp (Điều 14)
- Bổ sung quy định chế độ sinh hoạt thường kỳ của ban thường vụ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp của ban chấp hành công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động công đoàn. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định về bầu chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội theo hướng mở rộng dân chủ.
8. Điều kiện, trình tự thành lập công đoàn cơ sở (theo Điều 15, 16) 
- Sửa đổi điều kiện thành lập công đoàn cơ sở theo hướng sửa điều kiện “Có tư cách pháp nhân” thành “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập hợp pháp”. 
- Trình tự thành lập công đoàn cơ sở sửa đổi theo hướng rõ hơn, gọn hơn.
9. Về nhiệm vụ của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 17 đến Điều 22)
Dự thảo đã bỏ một số nhiệm vụ không còn phù hợp, chồng chéo, hoặc có những nhiệm vụ đưa vào quy định nhưng thực tế không thể thực hiện tại cơ sở, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ mới, để xin ý kiến các cấp công đoàn. 
10. Về tổ chức, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên (Điều 23 đến Điều 33)  
10.1. Về thành lập, giải thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Bổ sung 01 điều vào Điều lệ quy định điều kiện, thẩm quyền, thủ tục thành lập, nâng cấp, giải thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 
10.2. Về phạm vi tập hợp, quản lý của công đoàn cấp trên:
Làm rõ phạm vi tập hợp đoàn viên của công đoàn cấp trên, gồm: 
- Phạm vị tập hợp, quản lý đoàn viên của liên đoàn lao động cấp tỉnh và công đoàn ngành Trung ương; 
- Phạm vị tập hợp, quản lý đoàn viên của liên đoàn lao động cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế và công đoàn cấp trên khác.
- Quy định rõ mối quan hệ tập hợp đoàn viên, công tác phối hợp quản lý, chỉ đạo giữa các cấp công đoàn, giữa ngành và địa phương.
11. Về tổ chức và hoạt động nữ công (Điều 35, 36)
- Quy định rõ đối tượng cấp công đoàn thành lập ban nữ công quần chúng.
- Sửa đổi, bổ sung quy định thành lập ban nữ công quần chúng ở công đoàn cơ sở khi có 20 đoàn viên nữ trở lên, thay cho Điều lệ hiện hành có 10 đoàn viên nữ.
12. Về tài chính, tài sản công đoàn (Điều 37, 38)
Nghiên cứu quy định mức thu đoàn phí công đoàn vào Điều lệ. 
13. Về ủy ban kiểm tra công đoàn (Điều 39, 40, 41, 42)
Dự thảo Điều lệ bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, xin ý kiến tham gia về kết cấu, nội dung cho phù hợp.
14. Về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43, 44)
- Bổ sung hình thức xử lý kỷ luật bãi nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công đoàn. 
- Bổ sung quy định đối với cán bộ nghiệp vụ chuyên trách tại cơ quan công đoàn các cấp, đơn vị kinh tế, sự nghiệp của tổ chức công đoàn khi vi phạm kỷ luật. 
15. Các vấn đề khác liên quan
- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đã bước đầu sửa đổi, bổ sung, sắp xếp các câu, từ, cụm từ để phù hợp thực tế. Xin ý kiến thêm về chỉnh sửa những câu, từ, cụm từ chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chồng chéo hoặc không cần thiết. 
- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đã bước đầu điều chỉnh, sắp xếp lại vị trí của một số điều, khoản, tách chương, tách điều, chuyển nội dung từ các điều cho phù hợp. Xin ý kiến các cấp công đoàn, để có cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa, nâng cao tính chặt chẽ, thống nhất của Điều lệ.  
- Bổ sung quy định về những mô hình mới không có trong Điều lệ, giao cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn hoặc chỉ đạo thực hiện thí điểm.
III. PHƯƠNG PHÁP LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
1. Lấy ý kiến bằng phiếu góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Đại biểu dự đại hội, hội nghị công đoàn nghiên cứu các điều, khoản trong dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), góp ý bằng cách trả lời “đồng ý” hoặc “ý kiến khác” vào ô tương ứng trong phiếu hỏi (xem Mẫu phiếu xin ý kiến Điều lệ Công đoàn VN).
- Tập hợp kết quả góp ý bằng cách tổng hợp mỗi nội dung trong dự thảo có bao nhiêu ý kiến “đồng ý” và tỷ lệ % trên tổng số đại biểu. Tổng hợp các ý kiến khác theo kết quả có bao nhiều lượt ý kiến giống nhau về 1 nội dung trong dự thảo (đa số) và nội dung các ý kiến khác (thiểu số).
2. Lấy ý kiến thông qua thảo luận trực tiếp
Đối với các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, các tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận nên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia và các nội dung sau:
- Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên (Điều 1,2).
- Công tác quản lý đoàn viên; công tác cấp, phát thẻ, quản lý thẻ và sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn (Điều 1,5)
- Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3,4) 
- Quyền hạn và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn (Điều 6,7)
- Nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở; thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập (Điều 9)
- Số lượng UVBCH, quy định bầu bổ sung ban chấp hành; nhiệm vụ của ban chấp hành; sinh hoạt định kỳ của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cơ sở (Điều 14).
- Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở (Điều 17 đến điều 22)
- Tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng ở công đoàn cơ sở (Điều 35,36)
- Công tác thu, chi đoàn phí của công đoàn cơ sở (Điều 37,38)
- Tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở (Điều 39,40,41,42)
- Công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43,44)
Tập hợp ý kiến tham gia, góp ý bằng văn bản tham luận tại đại hội, hội nghị công đoàn. Nếu có nhiều bản tham luận, có thể tập hợp theo nội dung và số lượng ý kiến tham luận và gửi hồ sơ góp ý lên công đoàn cấp trên tổng hợp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Việc thảo luận đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam là trách nhiệm của các cấp Công đoàn. Để việc thảo luận, đóng góp ý kiến đi vào nội dung trọng tâm, không dàn trải, Công đoàn Học viện đề nghị các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận cần tổ chức thực hiện như sau:
- Việc đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung được tiến hành trước khi đại hội, hội nghị hoặc tại Đại hội, Hội nghị toàn thể của các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận trực thuộc Học viện.
- Việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Công đoàn cơ sở và Công đoàn Học viện cần tập trung ưu tiên thảo luận những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cấp mình, đến Công đoàn mình.
- Các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận tập hợp ý kiến tham gia, góp ý bằng văn bản tham luận tại đại hội, hội nghị công đoàn. Nếu có nhiều bản tham luận, các tổ công đoàn, Công đoàng bộ phận có thể tập hợp theo nội dung và số lượng ý kiến tham luận và gửi hồ sơ góp ý về Công đoàn Học viện để tổng hợp.
- Ngay sau khi tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, Công đoàn bộ phận các cơ sở gửi Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ (bản cứng, file mềm) kèm theo Hồ sơ tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn của cơ sở về Văn phòng Công đoàn Học viện (P205, nhà A), email: vanphongcongdoan.napa@gmail.com. Thời hạn trước ngày 26/6/2012.
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Văn phòng Công đoàn Học viện, gặp đ/c Trang 0978.888.683 – đ/c Hoa 0915.46.0089. Công đoàn Học viện đề nghị các tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận các cơ sở nghiêm túc triển khai hướng dẫn này đến từng cán bộ, công đoàn viên trong toàn Học viện./.
	
Nơi nhận:
- Các tổ Công đoàn;
- Công đoàn bộ phận các cơ sở;
- Các UV BCH Công đoàn;
- Lưu: VPCĐ.
	TM. BAN CHẤP HÀNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(đã ký)


Nguyễn Quốc Tuấn



3

